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Câu trang 117

Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?

Trả lời

-    Vị trí lãnh thổ ta hẹp ngang và nằm sát biển.

-    Địa hình ta có nhiều đồi núi (chiếm 3/4 diện tích). Đồ núi ăn sát ra biển nên dòng chảy ngắn dốc.

Câu 2 trang 117

Dựa trên hình 33.1 em hãy sắp xếp theo hai hướng kể trên?

Trả lời

-    Hướng tây bắc-đông nam: sông Đà, sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Gianh, sông Ba, sông Tiền, sông Hậu…

-    Hướng vòng cung: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông Thương.

Câu 1 trang 119

Dựa vào bảng 33.1 và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy?

Trả lời

Mùa lũ trên các sông không trùng nhau vì thế chế độ mưa trên mỗi lưu vực khác nhau. Các sông ở Trung Bộ Đông Sơn có lũ vào các tháng cuối năm 9, 10, 11, 12.

Câu 2 trang 119

Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác hạn chế tác hại của lũ lụt?

Trả lời

-    Xây dựng các hồ nước: thủy lợi, thủy điện, thủy sản, du lịch (ví dụ: hồ Hòa Bình trên sông Đà).

-    Chống sống với lũ lụt tại đồng bằng Sông Cửu Long:

   + Tận dụng nguồn nước để thau chua rửa mặn, nuôi trông thủy sản, phát triển giao thông, du lịch.

   + Tận dụng nguồn phù sa để bón ruộng, mở rộng đồng bằng.

   + Tận dụng thủy sản tự nhiên, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế.

Câu 3 trang 119

Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống dân cư đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?

Trả lời

-    Phù sao bồi đắp đồng bằng hằng năm, giúp tăng năng suất cây trồng.

-    Phù sa bồi đắp mở rộng đồng bằng về phía biển.

Câu 4 trang 119

Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta?

Trả lời

-    Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

-    Xây dựng các nhà máy thủy điện.

-    Bồi dắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

-    Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Câu 1 trang 120

Em hãy tìm trên hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?

Trả lời

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để tìm các hồ:

-    Hồ Hòa Bình trên sông Đà.

-    Hồ Trị An trên sông Đồng Nai.

-    Hồ y-a-ly trên sông Xê Xa.

-    Hồ Thác Bà trên sông Chảy.

-    Hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn.

Câu 2 trang 120

Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời

-    Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước khi đưa vào sông, không đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt xuống sông.

-    Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện.

